
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẮC BỘ NĂM 2023  (CDT0127) 

HỆ CAO ĐẲNG 
I    Thông tin cá nhân 

1​ Họ và tên: ……………………………………………................................................ 
2​ Ngày tháng năm sinh: ……/……../ …..………….. 
3​ Giới tính:​​ ​ ​ ​ ​ ​ Nam ​ ​ ​ Nữ 
4​ Trình độ văn hóa:​ ​ ​ ​ ​ THCS​​ ​ THPT 
5​ Email: ......................................................................... 
6​ Điện thoại liên hệ: .................................................... 
7​ Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................ 
8​ Đối tượng ưu tiên (nếu có): ........................................ 

II  Đăng ký ngành/ nghề học 
Tên ngành/nghề học: ( Thí sinh lựa chọn ngành/ nghề nào thì tích “٧” vào ô đăng ký) 

TT Ngành/ nghề đào tạo Mã ngành/ 
nghề 

Đăng ký 
(tích ٧) 

TT Ngành/ nghề đào tạo Mã ngành/ 
nghề 

Đăng ký 
(tích ٧) 

1 Dịch vụ thú y 6640201  10 Quản lý đất đai 6850102  

2 Chăn nuôi 6620119  11 Công nghệ thông tin 6480201  

3 Thú y 6640101  12 Tin học ứng dụng 6480205  

4 Chăn nuôi gia súc 
gia cầm 6620117  13 Kế toán doanh nghiệp 6340302  

5 Khoa học cây trồng 6620109  14 Tài chính - ngân hàng 6340202  

6 Khuyến nông 6620121  15 Quản lý và KDNN 6620103  

7 Bảo vệ thực vật 6620116  16 Quản trị kinh doanh 6340404  

8 Công nghệ sinh học 6420202  17 Phát triển nông thôn 6620129  

9 Lâm sinh 6620202  18 Kỹ thuật máy lạnh và 
điều hòa không khí 6520205  

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​          
……..……………, ngày …. tháng …. năm 2023 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
 
 
 
 
 

Hồ sơ dự tuyển bao gồm như sau 
1. Phiếu đăng ký xét tuyển  
2. Bản Gốc hoặc bản photo có công chứng bằng, học bạ 
THPT có dấu đỏ  
3. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên 135 (2 bản) hoặc 
giấy xác nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo( 2 bản) tất cả đều 
có dấu đỏ 
5. giấy khai sinh 6 bản công chứng dấu đỏ 
6. 4 ảnh 3x 4 mới chụp trong vòng 3 tháng. 
 

Mọi thắc mắc và  Địa điểm nộp hồ sơ  liên hệ  
Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ 
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 
Điện thoại: 02433.840164; 0912.523997;039.821.8426 
 
 
 

 



 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẮC BỘ NĂM 2023 (CDT0127) 

HỆ TRUNG CẤP 
I    Thông tin cá nhân 

1​ Họ và tên: ……………………………………………................................................ 
2​ Ngày tháng năm sinh: ……/……../ …..………….. 
3​ Giới tính:​​ ​ ​ ​ ​ ​ Nam ​ ​ ​ Nữ 
4​ Trình độ văn hóa:​ ​ ​ ​ ​ THCS​​ ​ THPT 
5​ Email: ......................................................................... 
6​ Điện thoại liên hệ: .................................................... 
7​ Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................ 
8​ Đối tượng ưu tiên (nếu có): ........................................ 

II  Đăng ký ngành/ nghề học 
Tên ngành/nghề học: ( Thí sinh lựa chọn ngành/ nghề nào thì tích “٧” vào ô đăng ký) 

TT Ngành/ nghề đào tạo Mã ngành/ 
nghề 

Đăng ký 
(tích ٧) 

TT Ngành/ nghề đào tạo Mã ngành/ 
nghề 

Đăng ký 
(tích ٧) 

1 Kế toán doanh nghiệp 5340302  12 Làm vườn - cây cảnh 5620203  

2 Kinh doanh TM & DV 5340101  13 Sinh vật cảnh 5620205  

3 Quản lý và KDNN 5620130  14 Lâm sinh 5620202  

4 Quản trị DN vừa và nhỏ 5340417  15 Thiết kế cảnh quan, 
hoa viên 5580103  

5 Hành chính văn phòng 5320305  16 Chăn nuôi - thú y 5620120  

6 Phát triển nông thôn 5620129  17 Chăn nuôi 5620119  

7 Công nghệ thông tin 
( Ứng dụng phần mềm) 5480202  18 Thú y 5640101  

8 Tin học ứng dụng 5480205  19 Chăn nuôi gia súc 
gia cầm 5620117  

9 Quản lý đất đai 5850102  20 Nuôi trồng thủy sản  
nước ngọt 5620304  

10 Trồng trọt 5620110  21 Điện công nghiệp và 
dân dụng 5520223  

11 Khuyến nông lâm 5620122  22 Kỹ thuật máy lạnh và 
điều hòa không khí 5520205  

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​          
……..……………, ngày …. tháng …. năm 202.. 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
 
 
 

Hồ sơ dự tuyển bao gồm như sau 
1. Phiếu đăng ký xét tuyển  
2. Bản Gốc hoặc bản photo có công chứng bằng, học bạ 
THPT có dấu đỏ  
3. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên 135 (2 bản) hoặc 
giấy xác nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo( 2 bản) tất cả đều 
có dấu đỏ 

Mọi thắc mắc và  Địa điểm nộp hồ sơ  liên hệ  
 
Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ 
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 
Điện thoại: 02433.840164; 0912.523997;039.821.8426 
 
 



5. giấy khai sinh 6 bản công chứng dấu đỏ 
6. 4 ảnh 3x 4 mới chụp trong vòng 3 tháng. 
 

 


